
Giá tốt nhất  (tốt nhất trên thị trường hiện nay) -> Lợi nhận cao nhất

Hỗ trợ tư vấn tận nơi cho khách hàng cuối -> Khả năng bán hàng cao nhất

Hỗ trợ vận chuyển tận nơi cho khách hàng cuối -> Dịch vụ bán hàng tốt nhất

BÁO GIÁ ĐẠI LÝ THÁNG 9 / 2011
( Báo giá trống in )

Công ty Tin học & Truyền thông Alpha  trân trọng cảm ơn sự ủng hộ hợp tác của quý Đại lý trong thời gian  qua 
. 
Là nhà phân phối  các thiết bị , linh kiện :  máy in , máy văn phòng , máy tính , thiết bị mạng củ các hãng : HP , 
CANON , EPSON , IBM , SAMSUNG , BROTHER  . Chúng tôi xin hân hạnh gửi tới Quý công ty bảng báo giá 
thiết bị : Linh kiện máy in  dưới đây với chính sách :

Hỗ trợ vận chuyển tận nơi cho khách hàng cuối -> Dịch vụ bán hàng tốt nhất

Dịch vụ bảo hành tin cậy nhất -> Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất
Catalog, thông tin chi tiết sản phẩm tải tại :  http://Alpha.vn

TT MÃ HÀNG THI ẾT BỊ - CẤU HÌNH CHI TI ẾT Ghi chú

 <10  >10  >100 

Bao trắng     46,000      45,000 

Bao hồng     50,000      49,000 

Bao trắng     46,000      45,000 

Bao hồng     50,000      49,000 

Bao trắng     46,000      45,000 

Bao hồng     50,000      49,000 

Bao trắng     51,000      49,000 

Bao hồng     57,000      55,000 

Bao trắng     60,000      59,000 

Bao hồng     64,000      62,000 

Bao trắng   140,000    135,000 

Bao hồng   140,000    135,000 

Bao trắng   140,000    135,000 

15A

12A

49A

HP 1010 / 1012 / 1015 /1018 / 1022 / 3015 / 3020 / 3030 / 3050 / 
3052 (Cartridge 12A)  ---   Canon LBP 2900 / 3000  (Cartridge EP-
303)

4 HP 1160 / 1320 / 2014 /  P2015 / 3390 / 3392 (Cartridge 49A/53A)

HP 5L / 6L / 1100 / 3100 / 3200   (Cartridge 06F/92A)    Canon LBP 
460 / 465 / 660 / FX-3 / 800 / 810 / 1110 / 1120  (Cartridge EP-22)

HP 1000 /1150 / 1200 / 1300 / 3300  (cartridge 13A / 15A / 24A)   ---  
Canon LBP 1210 / 3200  (cartridge EP-25/EP-26)

7 51A/11A HP 2400 / 2420 (Cartridge 11A) /  P 3005 / P3035 ( Cartridge 51A)

6 96A

DRUM - TRỐNG
HP & CANON

HP 2100 / 2200 (cartridge 96A)

92A / AX1

 ĐƠN GIÁ 

HP 1005 / 1006 (Cartridge 35A) / P1505 / N / M 1522 ( Cartridge 
36A)

5 35A

2

3

Bao hồng   140,000    135,000 
7 51A/11A HP 2400 / 2420 (Cartridge 11A) /  P 3005 / P3035 ( Cartridge 51A)



Bao trắng   145,000    140,000 

Bao hồng   145,000    140,000 

Bao trắng   145,000    140,000 

Bao hồng   145,000    140,000 

Bao trắng   145,000    140,000 

Bao hồng   145,000    140,000 

Bao trắng     75,000      70,000 

Bao hồng     85,000      84,000 

Bao trắng   140,000    135,000 

Bao hồng   135,000    130,000 

Bao trắng   140,000    135,000 

Bao hồng   135,000    130,000 

Bao trắng   140,000    135,000 

Bao hồng   135,000    130,000 

Bao trắng   140,000    135,000 

Bao hồng   135,000    130,000 

Bao trắng   140,000    135,000 

Bao hồng   145,000    140,000 

Bao trắng   213,000    205,000 

Bao hồng   145,000    140,000 

Bao trắng   255,000    250,000 

 Call 

17 82X
HP 8100 / 8150 (Cartridge 82X)/ Canon 950/1910/3260 (Cartridge 
EP-72)

15 61A HP 4100 (Cartridge 61A)

16 09A HP 8000 / 5SI (Cartridge 09A)/ Canon WX/2460/Lexmark Optra N

13 10A HP 2300 (HP 10A)

14 27A HP 4000 / 4050 (Cartridge 27A)

11 05A HP 2035 / 2055

12 42A HP 4250,4240,4350n..

9 29X
HP 5000 / 5100 (Cartridge 29X)  --- Canon 840 / 850 / 870 / 880 / 
910 / 1610 / 1810 / 2200 / 2210 (EP-62)

10 16A
HP 5200 (Cartridge 16A) ---  Canon 3500 / 3900 / 3950 (Cartridge 
#309)

8 38A HP Laser Jet 4200/4200n/4200tn/4200dtn/4200dtns/4200dtnsl

Bao trắng   255,000    250,000 

Bao hồng   165,000    155,000 

Bao trắng   145,000    140,000 

Bao hồng  Call 

Bao trắng  Call 

Trống xanh  Call 

Bao trắng  Call 

Trống xanh  Call 

Bao trắng  Call 

Bao hồng  Call 

Bao trắng  Call 

Bao hồng   135,000    130,000 

Bao trắng  Call 

Bao hồng   160,000    152,000 

Ghi chú <10 >10 >50

25 ml1640
Trống  Samsung ML-1610 / 2010/ 2510 / 2570 / 2571N / SCX-4321 
/ 4521  ----- Xerox Phaser 3117 / 3122 / 3124 / 3125 / PE 220 series

Hàn Quốc     70,000      68,000 

26 ml1710

Trống Samsung 1710 / 1740 / 1745 / 1750 / 1410 / 1510 / 700 / SCX-
4016 / 4100 /4116 / 4200 / 4216S / Fax CF- 560 / 565P / 750 / 755P   
----    Xerox Phaser 3114 / 3115 / 3116 / 3120 / 3121 / 3130 / Work 
Center PE 16    ---   Lexmark X 215 

Hàn Quốc     70,000      68,000 

23 64A HP LJ4014,4015,4515 (64A)

24 EP-65

00A HP 4V / 4MV (Cartridge 00A)/ Canon LBP-BX-BX-II/P380

19 98A HP IV / 4M / 5 / 5N / 5M (Cartrdige 98A)/ Canon EX/460/480

20 03F HP 5P / 5MP / 6P / 6MP (Cartridge 03F)/ Canon VX/FX-4

43X HP 9000 / 9040 / 9050 (Cartridge 43X)

CANON LPB 2000 

21 74A HP 4L / 4ML / 4P / 4MP (Cartridge 74A)/ Canon PX/FX-2

22

18

SAMSUNG / LEXMARK / XEROX / EPSON / PANASONIC



27 ml1210
Samsung ML200 / 210 / 250 / 1010 / 1210 / 1250 -----  Xerox Phaser 
3110 / 3113 / 3210 / 880 / 1600 / 4500 ---  Lexmark Optra E 210

Hàn Quốc     70,000      68,000 

28 ML2150
Samsung 2150 / 2151 / 2152 / 2550 / 2552 Series   ---   Xerox 3420 / 
3450 Series

Hàn Quốc   120,000    115,000 

29 ML2250
Samsung 2250 / 2251 / 2252 / SCX 4520 / 4720
Xerox 3150 / PE 120

Hàn Quốc   120,000    115,000 

30 ML2850 Samsung ML2850/2851 Hàn Quốc   195,000    190,000 

31 ML1660
Samsung ML-1660/1661/1665/1666/  SCX-
3201/3205/3217/3218/3200/3210

Hàn Quốc   195,000    190,000 

32 ML1911
Samsung ML-1911/1915/2526/2581N/2580/SCX-
4601/4600/4623FN SF-651/650/651P/650P

Hàn Quốc   120,000    115,000 

33 ML6060 Samsung ML 6060/145/1650,Xerox 3310/P121 Hàn Quốc   195,000    190,000 

34 ML5000 Samsung ML 5000,6000,Lexmark E310,Xerox P8E Hàn Quốc   195,000    190,000 

35 ML4500 Samsung ML4500/4600 Hàn Quốc   250,000    235,000 

Ghi chú <10 >10 >50
1 Gạt từ AX     12,000      11,000 

2
Gạt mực 

    12,000      11,000 

Gạt mực  - Gạt Từ
HP & CANON

HP 5L / 6L / 1100 / 3100 / 3200   (Cartridge 06F/92A)-   Canon LBP 
460 / 465 / 660 / FX-3 / 800 / 810 / 1110 / 1120  (Cartridge EP-22)

 Call 

2
Gạt mực 
AX

    12,000      11,000 

3 Gạt từ 15A     12,000      11,000 

4
Gạt mực 
15A

    12,000      11,000 

5 Gạt từ 12A     12,000      11,000 

6
Gạt mực 
12A

    12,000      11,000 

7 Gạt từ 49A     12,000      11,000 

8
Gạt mực 
49A

    12,000      11,000 

9 Gạt từ 35A     17,000      15,000 

10
Gạt mực 
35A

    17,000      15,000 

17 Gạt từ 29X     40,000      35,000 

18
Gạt mực 
29X

    40,000      35,000 

19 Gạt từ 16A     40,000      35,000 

20
Gạt mực 
16A

    40,000      35,000 

11 Gạt từ 96A     51,000      46,000 

12
Gạt mực 
96A

    51,000      46,000 

13 Gạt từ 10A     51,000      46,000 

14
Gạt mực 
10A

    51,000      46,000 

15 Gạt từ 11A     35,000      33,000 

HP 1005 / 1006 (Cartridge 35A) / P1505 / N / M 1522 (Cartridge 
36A)

HP 5000 / 5100 (Cartridge 29X)   -----    Canon 840 / 850 / 870 / 880 
/ 910 / 1610 / 1810 / 2200 / 2210 (EP-62)

HP 5200 (Cartridge 16A)   Canon 3500 / 3900 / 3950 (Cartridge 
#309)  

HP 2100 / 2200 (cartridge 96A)  ---  Canon LBP 470 / 1000 / 1310 
(Cartridge EP-32)

HP 2300 (HP 10A)  ---  HP 2300 (HP 10A)

HP 1010 / 1012 / 1015 /1018 / 1022 / 3015 / 3020 / 3030 / 3050 / 
3052 (Cartridge 12A) ---  Canon LBP 2900 / 3000  (Cartridge EP-
303)

HP 1160 / 1320 / P2015 / 3390 / 3392 (Cartridge 49A/53A) ----  
Canon LBP 3300 (Cartridge EP-308)

460 / 465 / 660 / FX-3 / 800 / 810 / 1110 / 1120  (Cartridge EP-22)

HP 1000 /1150 / 1200 / 1300 / 3300  (cartridge 13A / 15A / 24A)-  
Canon LBP 1210 / 3200  (cartridge EP-25/EP-26)

15 Gạt từ 11A     35,000      33,000 



16
Gạt mực 
11A

    35,000      33,000 

21 Gạt từ 27A     51,000      46,000 

22
Gạt mực 
27A

    51,000      46,000 

23 Gạt từ 42A     73,000      67,000 

24
Gạt mực 
42A

    73,000      67,000 

25 Gạt từ 09A     73,000      67,000 

26
Gạt mực 
09A

    73,000      67,000 

31 Gạt từ 98A     51,000      46,000 

32
Gạt mực 
98A

    51,000      46,000 

33 Gạt từ 03F     51,000      46,000 

34
Gạt mực 
03F

    51,000      46,000 

35 Gạt từ 74A     51,000      46,000 

36
Gạt mực 
74A

    51,000      46,000 

37 Gạt từ 00A     73,000      67,000 

38
Gạt mực 
00A

    73,000      67,000 

39 Gạt từ 64A     51,000      46,000 

40
Gạt mực 
64A

    51,000      46,000 

HP 4000 / 4050 (Cartridge 27A) / HP 4100 (Cartridge 61A)  ----   
Canon LBP 1760 / P370 (Cartridge EP-52)

HP 5P / 5MP / 6P / 6MP (Cartridge 03F)/ Canon VX/FX-4

HP 4V / 4MV (Cartridge 00A)/ Canon LBP-BX-BX-II/P380

HP LJ4014 / 4015 / 4515 (64A)

HP 4L / 4ML / 4P / 4MP (Cartridge 74A)/ Canon PX/FX-2

HP 2400 / 2420 / P 3005 / P3035 (Cartridge 11A/51A)

HP 4200 / 4250 / 4300 / 4350 (Cartridge 38A/39A/42A)

HP 8000 / 5SI (Cartridge 09A)/ Canon WX/2460/Lexmark Optra N

HP IV / 4M / 5 / 5N / 5M (Cartrdige 98A)/ Canon EX/460/480

40
64A

    51,000      46,000 

41 Gạt từ EP65   105,000      98,000 

42
Gạt mực 
EP65

  105,000      98,000 

27 Gạt từ 82A

28
Gạt mực 
82A

29 Gạt từ 43X

30
Gạt mực 
43X

 <10  >10  >50 
13 Gạt từ     55,000      50,000 
14 Gạt mực     55,000      50,000 
23 Gạt từ     55,000      50,000 
24 Gạt mực     55,000      50,000 
23 Gạt từ     55,000      50,000 
24 Gạt mực     55,000      50,000 
23 Gạt từ     70,000      65,000 
24 Gạt mực     70,000      65,000 
23 Gạt từ     70,000      65,000 
24 Gạt mực     70,000      65,000 

HP 8100 / 8150 (Cartridge 82X)/ Canon 950/1910/3260 (Cartridge 
EP-72)

HP 9000 / 9040 / 9050 (Cartridge 43X)

SAMSUNG / LEXMARK / XEROX / EPSON / PANASONIC

Gạt Samsung (thép) 1610/2010 (1610)

Gạt mực Lexmark E 120

Gạt Samsung (thép)    1520,1740,4100,4216F,1750     (1710)                 

Samsung ML 1250 /1210/1010      (3110)   

 Gạt mực Lemark E 230/232/330/332

CANON LPB 2000 




